
 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NHƯỢNG BÁN KÈM CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ TIÊU HAO 

ĐVT: Đồng 

 

STT Danh mục thiết bị văn phòng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
ĐVT 

A Phần sửa chữa     

I Thiết bị cửa tự động     

2 Khóa chốt chuyên dụng TINY ASIAN ID 608 Asian 2 Bộ 

3 Nguồn cho hệ thống cửa tự động  Malaysia 2 Bộ 

4 Mắt cảm biến hồng ngoại OTTOSC Japan 2 Bộ 

5 Đầu bấm chuyên dụng điều khiển Đầu bấm và dây mạng kết nối điều khiển Việt Nam 2 Bộ 

6 Khóa cho hai cửa kính Khóa Việt Nhật Việt Nam 2 Bộ 

7 
Công lắp đặt điều chỉnh cửa cũ, vật tư phụ: đinh, vít, băng 

dính... 
  1 Gói 

II Điện mạng chung     

1 Ghen hộp 22x60, Sino Việt Nam 40 Cây 

2 Ghen hộp 39x18, Sino Việt Nam 65 Cây 

3 Ghen hộp 40x60, Sino Việt Nam 50 Cây 

4 Ghen hộp 40x80, Sino Việt Nam 15 Cây 

5 Đế âm Sino Việt Nam 150 Cái 

6 Mặt bịt chân tường Sino Việt Nam 40 Cái 

7 Mặt ổ đôi 3 trấu Sino Việt Nam 150 Cái 

8 Mặt công tắc 2 Sino Việt Nam 2 Cái 

9 Mặt công tắc 3 Sino Việt Nam 7 Cái 

10 Mặt công tắc 4 Sino Việt Nam 1 Cái 

11 Mặt công tắc 5 Sino Việt Nam 1 Cái 

12 Hạt công tắc Sino Việt Nam 34 Cái 

13 Aptomat 3 pha 63A Sino Việt Nam 4 Cái 

14 Aptomat 1P20A Sino Việt Nam 10 Cái 

15 Tủ âm Sino, kích thước 200*300mm Việt Nam 2 Cái 

16 Cầu đấu mát Sino Việt Nam 2 Cái 

17 Thanh cài 20cm Sino Việt Nam 2 Cái 

18 Dây điện 3 pha (3*6+1*4)mm Trần Phú Việt Nam 90 m 

19 Dây điện đôi (2*6) mm Trần Phú Việt Nam 90 m 



STT Danh mục thiết bị văn phòng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
ĐVT 

20 Dây điện đơn (1*4)mm Trần Phú Việt Nam 750 m 

21 Dây điện đôi (2*2.5)mm Trần Phú Việt Nam 1700 m 

22 Dây điện đơn (1*1.5)mm Trần Phú Việt Nam 700 m 

23 Cốt đầu nối dây Nối dây đơn (1*4)mm và (1*1.5)mm Việt Nam 200 Cái 

24 Dây HDMI phòng họp chuẩn V1.4 15m Việt Nam 8 Cái 

25 Đèn led dowlight âm trần 
Ø 90 hình chữ nhật Việt Nam  hoặc tương 

đương, 120*220mm 
Việt Nam 24 Bộ 

26 Đèn Panel led 
Đèn panel led 24W Việt Nam  hoặc tương 

đương, 300*600mm 
Việt Nam 7 Cái 

27 Ống ruột gà luồn dây nguồn chiếu sáng trên trần Ø 20 sino Việt Nam 3 Cuộn 

28 Đèn led trang trí Đèn tuýp led , 1.200mm Việt Nam 20 Bộ 

29 Dây mạng 
Category 5e UTP 350Hz (300 mét/thùng) 

ADC- Krone  hoặc tương đương 
Việt Nam 25 Cuộn 

30 Dây mạng 
Category 6e UTP 350Hz (300 mét/thùng) 

ADC- Krone  hoặc tương đương 
Việt Nam 4 Cuộn 

31 Hạt mạng AMP, RJ45  hoặc tương đương Việt Nam 400 Hạt 

III Lắp đặt điều hoà     

1 Ống gió âm trần 

Ống bạc bọc bảo ôn cách nhiệt: Phòng 

Tổng giám đốc: Phòng phó tổng giám đốc 

1,2: Phòng kế hoạch đầu tư: Phòng bản 

quyền: Ban tài chính kế toán: Khu văn 

phòng: Phòng họp lớn: Phòng Tổng giám 

đốc: Phòng phó tổng giám đốc 1,2: Phòng 

kế hoạch đầu tư: Phòng bản quyền: Ban tài 

chính kế toán: Khu văn phòng: Phòng họp 

lớn 

 152 m 

2 Chuyển miệng thổi điều hòa + miệng hồi   16 Bộ 

3 Vật tư phụ: dây thít, băng dính, vít nở….   1 Gói 

4 
Nhân công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, cắt nền chạy 

ống ghen, lắp điện, mạng. 

Chạy dây đấu nối toàn bộ hệ thống điện 

trần, mạng, toàn bộ 8 tầng 
 700 m2 

IV Thạch cao     

1 Vách thạch cao 

Vách thạch cao 2 mặt, 2 lớp khung xương 

Vĩnh Tường U80mm-V30mm, tấm thạch 

cao Thái Lan 9mm hoặc tương đương 

Việt Nam 164,5 m2 



STT Danh mục thiết bị văn phòng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
ĐVT 

 
 

Ban tài chính kế toán: 

(1280*2640+2000*1740+2200*1740)mm 
   

  
Phòng họp lớn: (7700*2700*2)mm; 

(13100*2700*2)mm 
   

  
Phòng kế hoạch đầu tư: 

(4800*2640*2)mm; (3770*2640)mm 
   

  Kho văn phòng: (4400*2640)mm    

2 Trần thạch cao chìm thi công hoàn thiện phần thô 

Khung xương Vĩnh Tường U50mm-

V30mm bắn ti treo Ø6, tấm thạch cáo Thái 

Lan chống ẩm 9mm hoặc tương đương. 

Phòng họp lớn: (13000*7700)mm 

Việt Nam 100 m2 

3 Cột thạch cao 2 mặt che phần vách kính 

Vách thạch cao 2 mặt, 2 lớp khung xương 

Vĩnh Tường U80mm-V30mm, cốt thép 

hộp mạ kẽm 40*80mm, tấm thạch cao Thái 

Lan 9mm hoặc tương đương 

Việt Nam 2,5 m2 

4 
Di chuyển lắp đặt giá kho chuyển từ 844 Đê La Thành sang 

toà nhà VIT, cắt cửa…(kèm vật tư bổ sung) 

20 giá sắt + tủ sắt, kích thước: 

1.400*400*270mm 
 20 Chiếc 

V Cửa kính và vách kính cường lực     

1 
Cửa kính và vách kính cường lực 12mm màu trắng vận 

chuyển lắp đặt hoàn thiện 

Kính Temper 12mm phun sơn, công nghệ 

Glasscross, vận chuyển lắp đặt hoàn thiện 
Việt Nam 161 m2 

  

Ban tài chính kế toán: 

(6440*2640+4240*2640+4330*2640+350

0*2640+5870*2640+4800*1800+5870*18

00+4420*1800+6000*1800+3846*2640)m

m 

   

  
Phòng bản quyền: 

(4911*2640+5000*2640) mm 
   

  Phòng kế hoạch đầu tư: (8500*2640)mm    

2 Kính Backdrop 

Kính Temper 12mm, phun sơn, công nghệ 

Glasscross, kính uốn cong vận chuyển lắp 

đặt hoàn thiện 

Phòng lễ tân: (6500*2610)mm 

Việt Nam 17 m2 

3 Kính sơn phòng Tổng giám đốc 
Kính Temper 12mm, phun sơn, công nghệ 

Glasscross, vận chuyển lắp đặt hoàn thiện 
Việt Nam 18 m2 



STT Danh mục thiết bị văn phòng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
ĐVT 

Phòng họp tổng giám đốc: 

(2350*1660)mm 

4 

Phụ kiện cho cửa kính (Kẹp góc trên dưới, Kẹp L, Khóa 

cửa, Bản lề sàn, Kẹp định vị  900 kép, Kẹp định vị 1800, 

Bản lề 180, Tay nắm, Gioăng từ,  Gioăng H..) 

VVP Thái Lan hoặc tương đương Việt Nam 9 Bộ 

5 Đế sập nhôm Nhôm Đông Á hoặc tương đương Việt Nam 140 m 

6 Sắt hộp cột trụ Kích thước: 40*80mm Việt Nam 7 m 

VI Đề can - Logo     

1 Đề cal cát mờ, logo âm bản theo Đài Loan  hoặc tương đương Việt Nam 127 m2 

  Phòng lễ tân: (3200*1800*2)mm    

  

Ban tài chính kế toán: 

(5440*1800+900*600+3240*1800+3240*

600+3930*2640+3930*600+3000*1800+5

070*1800+4200*1800+5070*1800+3920*

1800+6000*1800+2846*1800)mm 

   

  
Phòng bản quyền: 

(3911*1800+5000*1800)mm 
   

  Phòng kế hoạch đầu tư: (8000*1800)mm    

2 Biển phòng ban 
In pp bồi ngược Mika trong 5mm 

Kích thước: (350*150)mm 
Việt Nam 18 Cái 

3 Bộ logo nổi 
Alumium 2001 Alcorest,chữ mika Đài 

Loan 10mm sơn màu theo thiết kế 
Việt Nam 2 Bộ 

  Phòng họp lớn: (1800x*470*100)mm    

  (1800*470*100)mm    

4 Bộ chữ gắn kết gia đình 
Mika trong 10mm, phun sơn, màu theo 

thiết kế 
Việt Nam 2 Bộ 

  Phòng lễ tân: (1600*370*70)mm    

  Phòng họp lớn: (1600*370*70)mm    

VII Sửa chữa - sơn bả     

1 Sơn bả mới 
Sơn Dulux  hoặc tương đương 1 lớp lót, 2 

lớp màu theo thiết kế 
Việt Nam 425 m2 

2 Sơn tường cũ 
Sơn Dulux 1 lớp lót, 2 lớp màu theo thiết 

kế 
Việt Nam 700 m2 

3 Vệ sinh công nghiệp Toàn bộ văn phòng và hệ thống vách kính Việt Nam 950 m2 



STT Danh mục thiết bị văn phòng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
ĐVT 

4 
Chuyển hệ thống tủ sắt từ 844 La Thành về tầng 8 số 519 

Kim Mã, cắt sửa và lắp đặt. 

Hệ thống tủ sắt cao 2700mm, cắt hàn và 

lắp đặt hoàn thiện 

Kích thước 1200*400*2700mm 

Việt Nam 15 Chiếc 

5 
Nhân công phá dỡ vách thạch cao, chuyển phế thải ra khỏi 

toà nhà, 

Tháo dỡ và vận chuyển từ tầng 8 xuống 

tầng 1 và thuê xe vận chuyển ra ngoại 

thành 

khu vực phòng họp và các bộ phận: 

12000*7000+ 6000*2700 

Việt Nam 100 m2 

VIII Rèm phòng làm việc     

1 Rèm gỗ Ban tài chính kế toán: 810*1.740mm Việt Nam 1,4 m2 

2 Rèm cuốn 
Rèm cuộn Australia  hoặc tương đương 

Phòng kế hoạch đầu tư: 2.040*1.740mm 
Australia 133 m2 

IX Vách gỗ ốp tường     

1 Vách gỗ 2 mặt dày 85 mm 

Khung xương gỗ ép CN, cốt MDF dày 

100mm, mặt tấm MDF 9mm, mặt Veneer 

dày 5mm, soi chỉ trang trí rộng 9mm. Mẫu 

theo thiết kế của VTVcab 

Phòng Chánh văn phòng: (7.700*2.700*85 

+ 4.600*2.700*85) mm 

Việt Nam 187,5 m2 

2 Vách gỗ 02 mặt dày 50mm 

Khung xương gỗ ép CN, cốt MDF dày 

100mm, mặt tấm MDF 9mm, mặt Veneer 

dày 5mm, soi chỉ trang trí rộng 9mm. Mẫu 

theo thiết kế của VTVcab 

Phòng họp lớn: (6.700*2700*50+ 

41.300*2.700*50)mm 

Việt Nam 186,5 m2 

3 Vách cách âm 6 lớp 

Khung xương gỗ ép CN, cốt MDF dày 

100mm, cốt gỗ ép 18mm, lớp bông thủy 

tinh dày 50mm, mặt gỗ đục lỗ tiêu âm dày 

18mm, màng tiêu âm dày 1mm,nệp sập 

nhôm trang trí, mẫu theo thiết kế của 

VTVcab 

Phòng họp lớn: 1.200*2.700mm 

Việt Nam 19,5 m2 

4 Vách ngăn mặt bàn Mika 
Mika Đài Loan trong 10mm, cắt CNC bồi 

decal cát mờ mẫu theo thiết kế của 
Việt Nam 47 m2 



STT Danh mục thiết bị văn phòng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
ĐVT 

VTVcab 

Khu văn phòng: 1.200*480*10mm 

X Cửa và phụ kiện     

1 Bộ cửa chính phòng họp lớn 

Khung xương gỗ, cốt MDF 50mm, mặt 

Veneer dày 5mm, ốp nỉ dày 30mm mặt 

sau, khoá tay gạt  nhập khẩu Đài Loan.Mẫu 

theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 1.760*2.170*50mm 

Việt Nam 1 Bộ 

2 Cửa nhôm 

Nhôm Việt Pháp màu trắng sứ, kính mờ 

5mm, khoá đấm tròn nhập khẩu Đài Loan 

Khu văn phòng: 880*2.170mm 

Việt Nam 2 Bộ 

3 Cửa gỗ 

Khung xương gỗ ép CN, cốt MDF dày 

80mm, mặt tấm MDF 9mm, mặt Veneer 

dày 5mm, kính Việt Nhật dày 8mm phun 

cát mờ. Khóa tay gạt.Mẫu theo thiết kế của 

VTVcab 

Kích thước: 880*2.170mm 

Việt Nam 6 Bộ 

XI Sàn gỗ     

1 Sàn gỗ công nghiệp 

Sàn Gỗ công nghiệp KRONOTEX 

Amazone D2432 Chất liệu: Gỗ công 

nghiệp 

Kích thước: 12x196 x 1280 mm 

Xuất xứ: Nhập khẩu Đức hoặc tương 

đương 

(18.000*19.200 + 20.000*18.000)mm 

Việt Nam 705 m2 

2 Phào nẹp nhựa chân tường Nẹp T rộng 20mm Việt Nam 680 m 

 Tổng A     

B Phần mua sắm, CCDC thiết bị VP         



STT Danh mục thiết bị văn phòng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
ĐVT 

1 Quầy bar 

Mặt bàn quầy cong, gố MDF bề mặt phủ 

Veneer cao cấp chống cháy, chống trầy 

xước, chống thấm nước. 

- Quầy được kết hợp ốp Laminate vân đá 

mẫu theo thiết kế 

- Hồi dày 48mm 

- Mặt quầy dày 30mm 

- Có lỗ đi dây trên mặt bàn 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 3000x650x880mm 

Việt Nam 1 Chiếc 

2 Bàn họp lớn  

- Mặt bàn hình ovan, cốt gỗ MDF bề mặt 

phủ Veneer cao cấp chống cháy, chống 

trầy xước, chống thấm nước. 

- Chân bàn phủ Vinyl Hàn Quốc 

- Bàn gồm 2 đầu hình bán nguyệt  

- Cạnh bàn dán nhôm xước. Phần khoang 

giữa bàn họp nâng cốt gỗ 10  mm, cốt ván 

18mm 

- Sử dụng giá đỡ mặt bàn nối giữa mặt và 

hồi bàn. 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 9.600*700+2400*2  *800mm 

Việt Nam 4 Chiếc 

3 Bàn họp 

Mặt bàn hình ovan, cốt gỗ MDF bề mặt 

phủ Veneer cao cấp chống cháy, chống 

trầy xước, chống thấm nước. 

- Chân bàn phủ Vinyl Hàn Quốc 

- Có 2 lỗ chạy dây trên mặt bàn. 

- Cạnh bàn dán Nhôm xước. 

- Sử dụng giá đỡ mặt bàn nối giữa mặt và 

hồi bàn 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 2.400*1.200*750mm 

Việt Nam 1 Chiếc 

4 Bàn họp 
- Mặt bàn hình chữ nhật, cốt gỗ MFC bề 

mặt ngoài phủ Melamine Hàn Quốc cao 
Việt Nam 1 Chiếc 



STT Danh mục thiết bị văn phòng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
ĐVT 

cấp chống cháy, chống trầy xước, chống 

thấm nước.chống nhiễm khuẩn. 

- Mặt bàn dày 25mm. 

- Có dán chỉ khác màu 

- Chân bàn sắt hộp 40*80mm mạ kẽm sơn 

tĩnh điện, có đế tăng chỉnh  giới hạn 50mm 

- Hậu bàn dày 24mm 

- Mặt trong phủ Vinyl Hàn Quốc 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 2.400*1.200*750mm 

5 Bàn trưởng phòng 

- Bàn cong, mặt bàn dày 63mm, hồi dầy 

120mm, yếm dầy 120mm 

- Bề mặt ngoài phủ Laminate, rãnh soi 

trang trí 20mm, ô bọc da trang trí, chống 

cháy, chống xước, chống thấm nước. 

- Mặt trong phủ Vinyl Hàn Quốc 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước:  2650x1060x750mm 

Việt Nam 1 Chiếc 

6 Bàn làm việc 

- Bàn cong, mặt bàn dày 63mm, hồi dầy 

120mm, yếm dầy 120mm 

- Bề mặt ngoài phủ Laminate, rãnh soi 

trang trí 20mm, ô bọc da trang trí, chống 

cháy, chống xước, chống thấm nước. 

- Mặt trong phủ Vinyl Hàn Quốc 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước:  1700x900x750mm 

Việt Nam 1 Chiếc 

7 Bàn trưởng phòng 

- Bàn cong, mặt bàn dày 63mm, hồi dầy 

120mm, yếm dầy 120mm 

- Bề mặt ngoài phủ Laminate, rãnh soi 

trang trí 20mm, ô bọc da trang trí, chống 

cháy, chống xước, chống thấm nước. 

- Mặt trong phủ Vinyl Hàn Quốc 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 2170x880x750mm 

Việt Nam 2 Chiếc 



STT Danh mục thiết bị văn phòng Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Số 

lượng 
ĐVT 

8 Bàn trưởng phòng 
Bàn gỗ Hòa Phát 1890-40 

Kích thước: 1800x900x750mm 
Việt Nam 1 Chiếc 

9 Bàn làm việc  
Bàn gỗ Hòa Phát 1890-40 

Kích thước: 1.600*800*750mm 
Việt Nam 9 Chiếc 

10 Bàn làm việc 

- Bàn cong, mặt bàn dày 63mm, hồi dầy 

120mm, yếm dầy 120mm 

- Bề mặt ngoài phủ Laminate, rãnh soi 

trang trí 20mm, ô bọc da trang trí, chống 

cháy, chống xước, chống thấm nước. 

- Mặt trong phủ Vinyl Hàn Quốc 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 1.200*600*750mmmm 

Việt Nam 42 Chiếc 

11 Bàn làm việc 

- Bàn hình chữ nhật, có yếm lửng, chất liệu 

gỗ MFC phủ Melamine Hàn Quốc chống 

xước, chống nước, Cạnh bàn Forming (uốn 

cong) 

- Chân bàn sắt hộp 25*50mm sơn tĩnh 

điện, có đế tăng chỉnh giới hạn 50mm 

- Sử dụng giá đỡ mặt bàn nối giữa mặt và 

hồi bàn. 

- đợt bàn phím có ray 02 lớp 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 1.000*600*750mm 

Việt Nam 33 Chiếc 

12 Bàn làm việc 

- Bàn 3 ngăn 1 đợt có cánh gỗ 

- chất liệu gỗ MFC phủ Melamine Hàn 

Quốc chống xước, chống nước, Cạnh tủ 

Forming 

- 02 cánh mở có khóa, một cánh có chốt 

- Tủ vế phải 

- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 1.800*400*750mm 

Việt Nam 5 Chiếc 

13 Bàn làm việc 
- Bàn 3 ngăn 1 đợt có cánh gỗ 

- chất liệu gỗ MFC dày phủ Melamine Hàn 
Việt Nam 7 Chiếc 
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Quốc chống xước, chống nước, Cạnh tủ 

Forming 

- 02 cánh mở có khóa, một cánh có chốt 

- Tủ vế phải 

- Hồi hậu phủ vinyl Hàn Quốc 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 1.200*450*750mm 

14 Bàn làm việc 

- Bàn hình chữ L, có yếm lửng, chất liệu 

gỗ MFC dày 18mm phủ Melamine Hàn 

Quốc chống xước, chống nước, Cạnh bàn 

Forming (uốn cong) 

- Chân bàn sắt hộp 25*50mm sơn tĩnh 

điện, có đế tăng chỉnh giới hạn 50mm 

- Sử dụng giá đỡ mặt bàn nối giữa mặt và 

hồi bàn. 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 884*884*750mm 

Việt Nam 1 Chiếc 

15 Hộc gỗ vàng 

- Ngăn kéo gồm 2 tầng, ray bi, có khóa. 

- Gỗ MDF 18mm dán Veneer, sơn PU, trên 

ngăn kéo, dưới cánh mở,  màu theo thiết kế  

- Hồi hậu phủ Vinyl Hàn Quốc 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 420*500*600mm 

Việt Nam 78 Chiếc 

16 Tủ nằm ngang 

- Tủ phần trên 3 ngăn, 1 đợt, 2 cánh mở, có 

khóa. 

- Đình tủ dán chão PVC. 

- Gỗ MFC dày 18mm phủ Melamine cao 

cấp chống cháy, chống trầy xước, chống 

thấm nước. 

- Hồi hậu bàn phủ Vinyl Hàn Quốc 

- Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 1.500*750*400mm 

Việt Nam 30 Chiếc 

17 Giá sắt cao 750mm  2.110*750*300mm Việt Nam 14 Chiếc 
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18 Ghế băng chờ 

Cốt gỗ tự nhiên, đệm tựa ghế bọc da công 

nghiệp, nhiều đường may trang trí tạo 

phom sang trọng, hiện đại. Chân Inox 

chống gỉ. Bao gồm: 1 ghế dài, 2 ghế đơn, 1 

bàn trà kích thước 1.200*610*410mm gỗ 

MDF sơn PU, mặt kính Việt Nhật mài vát 

cạnh 

Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước:  2170x900x760mm 

Việt Nam 1 Bộ 

19 Bộ sofa 1 bàn 2 ghế đơn 1 ghế đôi 

Cốt gỗ tự nhiên, đệm tựa ghế bọc da công 

nghiệp, nhiều đường may trang trí tạo 

phom sang trọng, hiện đại. Chân Inox 

chống gỉ. Bao gồm: 1 ghế dài, 2 ghế đơn, 1 

bàn trà kích thước 1.200*610*410mm gỗ 

MDF sơn PU, mặt kính Việt Nhật mài vát 

cạnh 

Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước:  2170x900x760mm 

Việt Nam 3 Bộ 

20 Kệ tivi 

Gỗ MDF dày 18mm, sơn PU, mặt kính 

Việt Nhật dày 8 ly mài vát cạnh  

Mẫu theo thiết kế của VTVcab 

Kích thước: 2340x400x500mm 

Việt Nam 3 Chiếc 

21 Ghế da Hòa Phát 
Ghế chân quỳ bọc da FG901A Hòa Phát 

hoặc tương đương 
Việt Nam 83 Chiếc 

22 Máy chấm công   Việt Nam 2 Chiếc 

B Phần mua sắm, CCDC thiết bị VP     

16 THIẾT BỊ SEVER VIT     

16.1 Cisco Catalyst 2960s FOC1903W5YD 19101743 1 Chiếc 

16.2 Cisco Catalyst 2960s FOC1903W5X9 19101836 1 Chiếc 

16.3 Switch Cisco SG300-28 28-Sport Gigabit DN119210BK7 19100821 1 Chiếc 

16.4 Switch Cisco SG300-28 28-Sport Gigabit FOC0713X25F 19100821 1 Chiếc 

16.5 Switch Cisco SG300-28 28-Sport Gigabit DN11737027Y 19100821 1 Chiếc 

16.6 Tổng đài KXTD 1232  19100519 1 Chiếc 

16.7 Tủ rack 19'' Cabinet 10U   1 Chiếc 
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16.8 Tủ rack 19'' Cabinet 36U   1 Chiếc 

 

 


